
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀNH DŨNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:103/UBND         Hành Dũng, ngày 14 tháng 3  năm 2025 
V/v xác nhận thời điểm trồng cây 

của các hộ gia đình, cá nhân  

 

 

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Căn cứ Công văn số 330/TTPTQĐ-BTGPMB-ĐĐ&ĐGĐ ngày 27/3/2025 của 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, kiểm tra, xác nhận thời 

điểm trồng cây của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án:  Xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành. 

UBND xã Hành Dũng có ý kiến như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT 

   Tờ BĐĐC khu đất tỷ lệ 1/2000 Loại cây trồng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Thời điểm trồng cây 

trước hay sau khi cấp 

thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư dự án 

Chủ sử 

dụng 

Số 

thửa  

Tờ 

bản 

đồ 

trích 

đo 

dự 

án 

Diện tích(m2) 

Loại 

 đất  
   Trước 6/2024 Trích 

lục 

Chỉnh 

lý 

Quy 

hoạch 

1 

Ông Huỳnh 

Giáp và bà 

Nguyễn Thị 

Tạo 

56 2 
    

1,328.0  
  

         

264.2  
 BHK  

Chuối con đến chưa cho 

quả 
 Cây  

     

251.0  

Trước 6/2024 

                Dừa mới trồng  Cây  
         

4.0  

Trước 6/2024 

                Cau đã cho quả  Cây  
         

8.0  

Trước 6/2024 

                
Cau có chiều cao 

thân ≥ 2m, chưa cho quả 
 Cây  

         

5.0  

Trước 6/2024 

                
Thanh long mới trồng có 

chiều cao thân < 50 cm 
 Cây  

       

27.0  

Trước 6/2024 

                
Macca có đường kính gốc 

> 1cm đến ≤ 3cm 
 Cây  

         

6.0  

Trước 6/2024 

                
Bưởi ghép có đường kính 

gốc < 15cm, đã cho quả 
 Cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

2 

Ông Phan 

Danh và bà 

Trần Thị Lệ 

92 2 542.5   284.3 BHK Cau đã cho quả  Cây  
       

22.0  

Trước 6/2024 

                

Cau trồng có chiều cao 

thân ≥ 0,5 m đến < 2m, 

chưa cho quả 

 Cây  
       

15.0  

Trước 6/2024 



                
Cau có chiều cao 

thân ≥ 2m, chưa cho quả 
 Cây  

       

34.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối ra hoa (bắp chuối), 

cho quả 
 Cây  

       

18.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối con đến chưa cho 

quả 
 Cây  

         

5.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) chưa 

cho quả 
 Bụi  

       

58.0  

Trước 6/2024 

                

Mít ghép, cây có đường 

kính gốc ≥ 20cm đến < 30 

cm, đã cho quả 

 Cây  
         

2.0  

Trước 6/2024 

                

Mít ghép, cây có chiều 

cao thân cây ≥ 1 m, chưa 

cho quả 

 Cây  
         

8.0  

Trước 6/2024 

                Khế chưa cho quả  Cây  
         

3.0  

Trước 6/2024 

                Khế đã cho quả  Cây  
         

4.0  

Trước 6/2024 

                Hồ tiêu đã cho quả  gốc  
         

7.0  

Trước 6/2024 

                Đu đủ cho quả  Cây  
         

4.0  

Trước 6/2024 

                
Mai có đường kính gốc  ≥ 

1 cm đến < 3 cm 
 Cây  

         

4.0  

Trước 6/2024 

                Macca chưa cho quả  Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                
Đinh lăng (VD đơn giá 

cây lá cảnh) 
 Cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

                Ổi trồng hạt đã cho quả  Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                Xoài ghép chưa cho quả  Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 



                

Bơ trồng hạt, cây có 

đường kính gốc ≤ 20cm, 

đã cho quả 

 Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                
Hồ tiêu có cọc leo đã cho 

quả 
 gốc  

         

1.0  

Trước 6/2024 

3 

Hộ ông 

Huỳnh 

Thông 

(chết) - 

người thừa 

kế ông 

Huỳnh Văn 

Phúc 

250 2 284.4   69 BHK Hiện để cỏ     

Trước 6/2024 

4 

Hộ ông 

Nguyễn 

Thanh Long 

251 2 277.8   71.8 BHK Hiện để cỏ     

Trước 6/2024 

5 
Hộ bà Lê 

Thị Tư 
292 3 663.3   72.3 BHK Hiện trồng cỏ     

Trước 6/2024 

6 

Ông Phạm 

Thanh - bà 

Phan Thị 

Tùy 

129 2 302.6   278.6 BHK 

Mít ghép, cây có đường 

kính gốc ≥ 20cm đến < 30 

cm, đã cho quả 

 Cây  
         

2.0  

Trước 6/2024 

                Thanh long đã cho quả  Cây  
         

5.0  

Trước 6/2024 

                
Hồ tiêu có cọc leo đã cho 

quả 
 gốc  

         

3.0  

Trước 6/2024 

                Cau đã cho quả  Cây  
         

8.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối ra hoa (bắp chuối), 

cho quả 
 Cây  

       

12.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối con đến chưa cho 

quả 
 Cây  

       

27.0  

Trước 6/2024 

                Vả đã cho quả  Cây  
         

7.0  

Trước 6/2024 

                Ổi trồng hạt đã cho quả  Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 



                Đu đủ cho quả  Cây  
         

3.0  

Trước 6/2024 

                

Mít trồng hạt, cây có 

đường kính gốc ≥ 20cm 

đến < 30 cm, đã cho quả 

 Cây  
         

5.0  

Trước 6/2024 

                
Lồng mức có đường kính 

gốc ≥ 10cm đến < 30cm 
 Cây  

         

3.0  

Trước 6/2024 

7 

Hộ ông 

Nguyễn Kỳ 

(chết), 

người thừa 

kế bà 

Nguyễn Thị 

Vân 

86 2 2318.9   140.2 BHK 

Cau trồng có chiều cao 

thân ≥ 0,5 m đến < 2m, 

chưa cho quả 

 cây  
       

32.0  

Trước 6/2024 

                Cau đã cho quả  cây  
       

10.0  

Trước 6/2024 

                
Cau có chiều cao 

thân ≥ 2m, chưa cho quả 
 cây  

       

13.0  

Trước 6/2024 

                

Chè giâm hom có đường 

kính gốc ≥ 5cm đến < 

10cm 

 cây  
         

2.0  

Trước 6/2024 

                

Mít trồng hạt, cây có 

đường kính gốc < 20cm, 

đã cho quả 

 cây  
         

4.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) chưa 

cho quả 
 bụi  

       

12.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) cho 

quả 
 bụi  

       

15.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối con đến chưa cho 

quả 
 cây  

         

4.0  

Trước 6/2024 

                Dừa mới trồng  cây  
         

2.0  

Trước 6/2024 

8 
Ông Phạm 

Duy Tâm 
116 2 1093.3   171.1 ONT+BHK Cau đã cho quả  Cây  

       

49.0  

Trước 6/2024 



và bà Chế 

Thị Hà 

                
Chuối ra hoa (bắp chuối), 

cho quả 
 cây  

       

21.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối con đến chưa cho 

quả 
 cây  

       

61.0  

Trước 6/2024 

                
Dúi có đường kính gốc ≥ 

30cm đến < 50cm 
 cây  

         

2.0  

Trước 6/2024 

                

Mít trồng hạt, cây có 

chiều cao thân cây ≥ 1 m, 

chưa cho quả 

 cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                Thanh long đã cho quả  Cây  
         

3.0  

Trước 6/2024 

                
nhãn trồng hạt chưa cho 

quả 
 Cây  

         

2.0  

Trước 6/2024 

                
Lồng mức có đường kính 

gốc ≥ 10cm đến < 30cm 
 Cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

                Đu đủ cho quả  Cây  
         

2.0  

Trước 6/2024 

                
Si có đường kính gốc ≥ 

10cm đến < 30cm 
 cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) cho 

quả 
 Bụi  

       

18.0  

Trước 6/2024 

9 

Ông Phạm 

Ngọc Thức 

và bà Võ 

Thị Hồng 

140 2 657.2   587.2 ONT+BHK 
Cau có chiều cao 

thân ≥ 2m, chưa cho quả 
 Cây  

       

51.0  

Trước 6/2024 

                

Cau trồng có chiều cao 

thân ≥ 0,5 m đến < 2m, 

chưa cho quả 

 Cây  
       

29.0  

Trước 6/2024 



                Dừa đã cho quả  Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                

Dừa có chiều cao thân  ≥ 

0,5cm đến < 2cm, chưa 

cho quả 

 cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) chưa 

cho quả 
 Bụi  

       

49.0  

Trước 6/2024 

                
Mai có đường kính gốc  

≥2 cm đến < 3 cm 
 cây  

         

2.0  

Trước 6/2024 

                

Thanh long có chiều cao 

thân ≥ 50cm, chưa cho 

quả 

 Cây  
         

4.0  

Trước 6/2024 

                
Lộc vừng có đường kính 

gốc ≥ 30cm đến < 50cm 
 cây  

         

3.0  

Trước 6/2024 

                Cau đã cho quả  Cây  
       

11.0  

Trước 6/2024 

10 

Ông Đinh 

Văn Phận 

và bà Trần 

Thị Hương 

153 2 1297.9   10.9 BHK 
Xoài trồng hạt chưa cho 

quả 
 Cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

                
Huỳnh đàn có đường kính 

gốc > 2cm đến ≤ 4cm 
 Cây  

         

9.0  

Trước 6/2024 

                
Mai có đường kính gốc  

≥2 cm đến < 3 cm 
 cây  

         

2.0  

Trước 6/2024 

                
Bằng lăng có đường kính 

gốc ≥ 10cm đến < 30cm 
 cây  

         

1.0  

Trước 6/2024 

11 
Bà Phạm 

Thị Minh 
394 2 275   8.7 BHK Cau đã cho quả  Cây  

         

4.0  

Trước 6/2024 

                

Cau trồng có chiều cao 

thân ≥ 0,5 m đến < 2m, 

chưa cho quả 

 Cây  
         

1.0  

Trước 6/2024 



                
Chuối con đến chưa cho 

quả 
 Cây  

         

5.0  

Trước 6/2024 

                
Chuối ra hoa (bắp chuối), 

cho quả 
 Cây  

         

3.0  

Trước 6/2024 

                
Dứa (thơm, khóm) chưa 

cho quả 
 Bụi  

         

3.0  

Trước 6/2024 

  Tổng cộng 11   9,040.9   1,958.3           

 

Uỷ ban nhân dân xã Hành Dũng phúc đáp nội dung trên cho Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT/PCT UBND xã; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                     Huỳnh Tin 
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